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1.Mã học phần: ITS3056 

2.Số tín chỉ: 3 

3.Học phần tiên quyết: Không 

4.Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5.Giảng viên: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy  

- Chức danh, học vị, học hàm: Giảng viên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

- Thời gian và địa điểm làm việc: sẽ thông báo với sinh viên khi dạy  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

- Điện thoại: (84-4) 8584599 / 0912699941   

- Email: thanhthuyqth@yahoo.com 

Thông tin về giảng viên thứ hai: 

- Họ và tên: Dương Hồng Ánh 

- Chức danh: Giảng viên   

- Học vị: Thạc sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

- Điện thoại: (84-4) 8584599 / 016 888 090 88 

- Email: anhdh71@yahoo.com 

Thông tin về trợ giảng: 

- Họ tên: Nguyễn Văn Đáp 

- Học vị: Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội 

- Điện thoại:  043.858.4599 (CQ) 

- Email: vandap.qth@gmail.com 

6.Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên phải nắm được những kiến thức cơ bản về Canada và khu vực Mỹ Latinh 

nói chung và các nước trong khu vực nói riêng ở các lĩnh vực mà học phần đã lựa chọn. 

Đặc biệt, sinh viên cần hiểu rõ những đặc điểm nổi bật bao gồm cả thế mạnh và điểm yếu 

của từng nước riêng biệt, đồng thời thấy được những vấn đề mà Việt Nam có thể hợp tác 

với các nước trong khu vực này. Ngoài ra, cần chú ý đặc biệt tới những đặc điểm chung 

của Canada và các nước Mỹ Latinh trong quan hệ với Hoa Kỳ và những khuynh hướng 

hợp tác quốc tế nổi trội của Canada và các nước Mỹ Latinh.    

7.Chuẩn đầu ra của học phần: 

+ Về kiến thức: sinh viên phải nắm chắc kiến thức cơ bản về những đặc điểm chung 

và những đặc thù của Canada và khu vực Mỹ Latinh trên các lĩnh vực khác nhau bao gồm: 

điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội và quan hệ quốc tế. 



+ Về kỹ năng: sinh viên phải có khả năng phát hiện những vấn đề cần nghiên cứu về 

Canada và khu vực Mỹ Latinh; có khả năng nghiên cứu độc lập và nghiên cứu theo nhóm; 

biết khai thác các nguồn tài liệu tham khảo phù hợp phục vụ cho việc nghiên cứu về khu 

vực.  

+ Về thái độ: sinh viên có thái độ học tập và nghiên cứu nghiêm túc, độc lập, khách 

quan, chính xác với những luận cứ khoa học đáng tin cậy và có giá trị, đồng thời tôn trọng 

bản quyền tác giả khi tham khảo tài liệu cho các vấn đề được nghiên cứu. 

8.Phương pháp kiểm tra, đánh giá: 

 8.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên 

 - Chuyên cần: 10% 

8.2. Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ 

 - Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ: 30% 

 - Kiểm tra-đánh giá cuối kỳ (Tiểu luận): 60% 
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2. Bộ Ngoại giao, Vụ châu Mỹ, Việt Nam - châu Mỹ: Thách thức và cơ hội, Học viện 

Quan hệ quốc tế, Hà Nội 2005. 

3. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tìm hiểu chính sách đối ngoại và vị thế quốc tế của Canada, 

T/c Châu Mỹ Ngày nay, Số 7 (160)-2011. 

4. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ cho các nước Mỹ Latinh từ 

năm 2009 đến nay, T/c Châu Mỹ Ngày nay, số 09(246)-2018. 

5. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ngoại giao nhân dân trong quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh, 

T/c Châu Mỹ ngày nay, số 1 (178)-2013. 

10.Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần các nước Mỹ Latinh và Canada cung cấp các khối kiến thức chính như 

sau.  

+ Khối kiến thức thứ nhất chuyên sâu về Canada trên các phương diện khác nhau 

như điều kiện tự nhiên và xã hội, các giai đoạn lịch sử phát triển, thể chế chính trị, đặc 

điểm kinh tế, đặc điểm văn hóa và giáo dục, chính sách đối ngoại và quan hệ đối ngoại, 

quan hệ Canada - Việt Nam.  

+ Khối kiến thức thứ hai là những kiến thức chung nhất về toàn bộ khu vực Mỹ 

Latinh. Những nội dung này bao gồm: khái quát về khu vực Mỹ Latinh: những điều kiện 

tự nhiên và xã hội, đặc điểm văn hóa; những vấn đề nổi cộm mà các nước Mỹ Latinh đang 

phải đối mặt; và những vấn đề trong quan hệ đối ngoại của các nước Mỹ Latinh: quan hệ 

với Hoa Kỳ, với một số nước lớn và Việt Nam, quan hệ hợp tác giữa các nước Mỹ Latinh.  

+ Khối kiến thức thứ ba trình bày về 6 nước: Mexico, Cuba, Argentina, Brazil, Chile 

và Venezuela, đại diện cho ba vùng chính trong khu vực Mỹ Latinh là Trung Mỹ, 

Caribbean và Nam Mỹ.  

11.Nội dung chi tiết học phần: 

1. Canada  

1.1. Khái quát về đất nước Canada và điều kiện tự nhiên của Canada   

1.2. Các giai đoạn lịch sử và phát triển của Canada    

1.3. Đặc điểm hệ thống chính trị Canada  



1.4. Đặc điểm kinh tế, xã hội, và văn hóa Canada  

1.5. Chính sách đối ngoại và quan hệ đối ngoại của Canada   

2. Khái quát về các nước Mỹ Latinh        

2.1. Điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển kinh tế      

2.2. Những giai đoạn lịch sử và phát triển       

3. Đặc điểm văn hóa - xã hội các nước Mỹ Latinh   

3.1. Các nền văn hóa bản địa và du nhập ở Mỹ Latinh  

3.2. Đặc điểm dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục tập quán, lễ hội, văn học, nghệ 

thuật, kiến trúc, giáo dục, thể thao 

3.3. Những vấn đề nổi cộm ở các nước Mỹ Latinh   

4. Quan hệ đối ngoại của các nước Mỹ Latinh  

4.1. Quan hệ với Hoa Kỳ  

4.2. Hợp tác giữa các nước Mỹ Latinh  

4.3. Quan hệ với các đối tác ngoài châu Mỹ  

5. Một số nước Mỹ Latinh ngày nay 

5.1. Cuba 

- Điều kiện tự nhiên & xã hội 

- Đặc điểm kinh tế  

- Quan hệ đối ngoại 

5.2. Mexico  

- Điều kiện tự nhiên & xã hội 

- Đặc điểm kinh tế  

- Quan hệ đối ngoại 

5.3. Venezuela 

- Điều kiện tự nhiên & xã hội 

- Đặc điểm kinh tế  

- Quan hệ đối ngoại 

 

5.4. Brazil  

- Điều kiện tự nhiên & xã hội 

- Đặc điểm kinh tế  

- Quan hệ đối ngoại 

5.5. Argentina  

- Điều kiện tự nhiên & xã hội 

- Đặc điểm kinh tế  

- Quan hệ đối ngoại 

5.6. Chile 

- Điều kiện tự nhiên & xã hội 

- Đặc điểm kinh tế  

- Quan hệ đối ngoại 

 


